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UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: 144/GDĐT 
Về hướng dẫn triển khai mô hình 

ứng dụng Công nghệ thông tin 

trong các cơ sở giáo dục từ năm 

học 2018 – 2019. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 4, ngày  27   tháng 02 năm 2019 

 

 

 Kính gửi:  

 - Hiệu trưởng các trường MN, TH và THCS; 

 - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

 

Căn cứ văn bản số 257/GDĐT-TTTT ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng Công nghệ 

thông tin trong trường phổ thông từ năm học 2018 – 2019; 

Căn cứ Kế hoạch số 735/KH-GDĐT ngày 05 tháng 9 năm 2018 của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ ngành giáo dục năm học 

2018 – 2019; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng Công 

nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2018 – 2019 như sau: 

I. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG 

Mô hình ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục giúp các 

nhà trường xác định được mục tiêu, nội dung, mức độ ứng dụng Công nghệ 

thông tin trong các hoạt động giáo dục phù hợp với chủ trương chung và điều 

kiện thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc đầu tư cho hoạt động ứng 

dụng Công nghệ thông tin tại các đơn vị, giúp cho việc ứng dụng Công nghệ 

thông tin trong quản lý, dạy và học tại các cơ sở giáo dục, đảm bảo tính hệ thống 

trong chỉ đạo và hiệu quả trong triển khai ứng dụng. 

Triển khai đồng bộ công tác thông tin, quản lý và điều hành của ngành 

giáo dục và đào tạo theo hướng tiên tiến hiện đại, đồng thời thông qua hệ thống 

cổng thông tin điện tử nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, phục vụ 

người dân ngày một tốt hơn. 

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giáo dục góp phần đổi mới phương 

pháp giảng dạy, đổi mới phương thức quản lý nhà trường, từng bước xây dựng 

mô hình trường học tiên tiến, hiện đại, ứng dụng Công nghệ thông tin làm nền 

tảng theo định hướng xây dựng trường học điện tử và trường học thông minh. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

Các trường xây dựng kế hoạch thực hiện thực hiện mô hình ứng dụng 

Công nghệ thông tin và truyền thông với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Mô hình phân lớp ứng dụng CNTT trong trường học 
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Mô hình phân lớp ứng dụng CNTT trong các cơ sở giáo dục gồm 4 lớp cơ 

bản: 

- Lớp giao tiếp; 

- Lớp dịch vụ công trực tuyến; 

- Lớp ứng dụng và cơ sở dữ liệu; 

- Lớp hạ tầng và các điều kiện đảm bảo khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Lớp giao tiếp (kênh giao tiếp) 

Lớp giao tiếp gồm các ứng dụng CNTT giúp người dùng (học sinh, giáo 

viên, cán bộ quản lý, cơ quan quản lý giáo dục các cấp, phụ huynh học sinh, 

người dân và xã hội) giao tiếp với nhà trường, gồm có: 

- Giáo tiếp thông qua trang thông tin điện tử (website) trường học. 

- Giáo tiếp thông qua mạng xã hội và các công cụ trực tuyến khác. 

- Giao tiếp thông qua thư điện tử. 

1.2 Lớp dịch vụ công trực tuyến 

Lớp dịch vụ công trực tuyến cung cấp các ứng dụng CNTT để người dùng 

có thể thực hiện các dịch vụ công về giáo dục với nhà trường qua mạng internet. 

Một số dịch vụ công trực tuyến có thể áp dụng trong các cơ sở giáo dục: 

- Dịch vụ giúp phụ huynh đăng ký tuyển sinh đầu cấp học. 

- Dịch vụ phục vụ phụ huynh nhận thông tin về quá trình học tập, rèn 

luyện học sinh trong nhà trường. 

- Dịch vụ đăng ký nghỉ phép. 

- Dịch vụ đăng ký tham gia các hoạt động ngoại khóa, tham gia các cầu 

lạc bộ trong nhà trường. 
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1.3 Lớp ứng dụng và cơ sở dữ liệu 

Lớp ứng dụng và cơ sở dữ liệu gồm các ứng dụng CNTT trong các hoạt 

động quản lý điều hành, dạy và học trong nhà trường. Ứng dụng CNTT trong 

nhà trường được chia thành 3 nhóm chính như sau: 

a) Nhóm ứng dụng CNTT  phục vụ quản lý, điều hành gồm các phần mềm 

quản lý về: 

- Trang thông tin điện tử (Website) trường học.  

- Thu điện tử và tên miền riêng của nhà trường.  

- Ứng dụng quản lý văn bản điều hành (e-office). 

- Ứng dụng quản lý thông tin đội ngũ (cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên). 

- Ứng dụng quản lý quá trình học tập, rèn luyện của học sinh.  

- Ứng dụng hỗ trợ xếp thời khóa biểu. 

- Ứng dụng quản lý tài sản. 

- Ứng dụng quản lý tài chính. 

- Ứng dụng quản lý thư viện. 

- Các ứng dụng quản lý nội bộ khác. 

- Các phần mềm ứng dụng quản lý dùng chung của Ngành (do Phòng 

Giáo dục và Ðào tạo, Sở Giáo dục và Ðào tạo, Bộ Giáo dục và Ðào yêu cầu). 

Ưu tiên triển khai giải pháp ứng dụng CNTT tổng thể, liên thông và trao 

đổi dữ liệu giữa các mô dun quản lý trong nhà trường, có khả năng tích hợp với 

CSDL ngành về giáo dục mầm non và phổ thông của Bộ GDÐT. Ngoài ra, tùy 

từng điều kiện thực tế, nhà trường có thể xây dựng những cơ sở dữ liệu dùng 

riêng nhằm lưu trữ và khai thác sử dụng thông tin có hiệu quả cho công tác quản 

lý. 

b) Nhóm ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và 

kiểm tra đánh giá gồm:  

- Ứng dụng soạn bài giảng điện tử (authoring tools). 

- Ứng dụng mô phỏng, phần mềm thí nghiêm ảo. 

- Ứng dụng học tập trực tuyến (e-learning). 

- Kho tài liệu, giáo án, bài giảng, học liệu điện tử. 

- Các ứng dụng hỗ trợ dạy - học và kiểm tra, đánh giá khác. 

Ưu tiên triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT có tính đồng bộ (bao 

gồm kho học liệu số, bài giảng e-learning, phần mềm thiết kế bài giảng điện tử, 

phần mềm mô phòng, thí nghiêm ảo và phần mềm dạy học,..). Thường xuyên tổ 

chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho giáo viên, làm 

chủ và chủ động ứng dụng CNTT trong dạy và học. Việc triển khai ứng dụng hỗ 
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trợ dạy - học cần lấy học sinh làm trung tâm, đảm bảo hiệu quả công tác dạy và 

học, không tạo thêm áp lực đối với giáo viên và tránh lạm dụng CNTT. 

1.4 Lớp hạ tầng và các điều kiện đảm bảo khác 

Lớp hạ tầng và các điều kiện đảm bảo hiệu quả ứng dụng CNTT bao gồm 

các nhóm: hạ tầng và thiết bị CNTT, an toàn an ninh thông tin, nhân lực sử dụng 

CNTT, quản lý và chỉ đạo điều hành. Trong đó: 

a) Hạ tầng và thiết bị CNTT: 

Hạ tầng và thiết bị CNTT bao gồm các trang thiết bị CNTT và hạ tầng kết 

nối mạng nhằm triển khai có hiệu quả ứng dụng CNTT trong các hoạt động của 

nhà trường, bao gồm các hệ thống, thiết bị như sau: 

- Hệ thống mạng LAN, mạng không dây (wifi). 

- Kết nối mạng Internet. 

- Hệ thống lưu trữ, máy chủ phục vụ nội bộ (nếu cần). 

- Phòng máy tính. 

- Phòng học bộ môn, phòng học đa năng có ứng dụng CNTT. 

- Phòng sản xuất học liệu điện tử (nếu cần). 

- Các thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT trong dạy học trên lớp học. 

- Các thiết bị CNTT phục vụ quản lý, điều hành. 

- Hệ thống họp, hội nghị trực tuyến. 

- Hệ thống giám sát. 

- Các thiết bị, giải pháp dạy học trên lớp học qua mạng có tính tương tác 

cao giữa học sinh và giáo viên. 

- Các giải pháp và thiết bị kỹ thuật khác. 

Việc đầu tư, duy trì, vận hành hạ tầng, trang thiết bị CNTT cần bám sát 

nhu cầu sử dụng và đảm bảo hiệu quả đầu tư (đầu tư một lần có thể duy trì hoạt 

động của hệ thống liên tục) và có phân công cụ thể trách nhiệm quản lý, giám 

sát, vận hành. 

b) An toàn, an ninh thông tin 

Nhóm giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin bao gồm các thiết bị, 

giải pháp kỹ thuật và dịch vụ CNTT về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin nhằm 

triển khai ứng dụng CNTT trong các hoạt động của nhà trường được diễn ra an 

toàn, hiệu quả. Tất cả các hệ thống ứng dụng CNTT trong nhà trường phải đảm 

bảo an toàn, an ninh thông tin. Dữ liệu phát sinh trong quá trình ứng dụng 

CNTT phải do các cấp có thẩm quyền quản lý. 

Trong quá trình triển khai ứng dụng CNTT, nhà trường cần thường xuyên 

rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin; phải có biện pháp 

đặc biệt đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cá nhân (học sinh, giáo viên, nhân 



5 

viên, cán bộ quản lý giáo dục) và các thông tin quan trọng khác. Ðẩy mạnh 

tuyên truyền tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh kỹ 

năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các thiết 

bị cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính cá nhân. Việc 

triển khai ứng dụng CNTT phải đi đôi với việc đảm bảo an toàn, an ninh thông 

tin cho từng thành phần ứng dụng được triển khai. 

c) Nguồn nhân lực sử dụng CNTT 

Nguồn nhân lực sử dụng CNTT là nhân tố có vai trò quyết định đến hiệu 

quả và thành công của công tác ứng dụng CNTT trong trường học. Nguồn nhân 

lực ứng dụng CNTT trong nhà trường gồm: 

- Cán bộ quản lý. 

- Giáo viên. 

- Nhân viên.  

- Học sinh. 

Nhân lực sử dụng CNTT trong nhà trường cần thường xuyên được tham 

gia các khoá bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn sử dụng hiệu quả ứng 

dụng CNTT trong nhà trường; phân công nhiệm vụ cụ thể: phân công một lãnh 

đạo nhà trường và một viên chức phụ trách CNTT (vị trí việc làm theo Thông tư 

số 16/2017/TT-BGDÐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Ðào 

tạo) làm đầu mối triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT; có các hình thức khen 

thưởng đối với bộ phận, cá nhân làm tốt; có các biện pháp, chế tài đối với các bộ 

phận, cá nhân chưa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã phân công. 

d) Quản lý, chỉ đạo điều hành 

Nhóm quản lý, chỉ đạo điều hành bao gồm các công cụ pháp chế (các quy 

chế quản lý, khai thác và sử dụng ứng dụng CNTT trong nhà trường), các văn 

bản hướng dẫn kỹ thuật đảm bảo việc tổ chức ứng dụng CNTT trong trường học 

được thực hiện chặt chẽ theo đúng các quy dinh của nhà nước. 

Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhiệm vụ CNTT đã ban hành, nhà 

trường cần ban hành quy chế quản lý, duy trì và khai thác sử dụng các hệ thống 

ứng dụng CNTT, phân công cụ thể trách nhiệm về quản lý, sử dụng đối với hệ 

thống, thiết bị và phần mềm. 

2. Mức độ triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ sở giáo dục 

Hai mức độ triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ sở giáo dục gồm: 

- Mức cơ bản: là yêu cầu ứng dụng CNTT tối thiểu trong các hoạt động 

quản lý và giáo dục mà nhà trường cần đạt được. 

- Mức nâng cao: ngoài việc đạt được các yêu cầu ứng dụng CNTT ở mức 

cơ bản, tùy theo điều kiện và nhu cầu thực tế, nhà trường có thể lựa chọn áp 

dụng một số giải pháp ứng dụng CNTT hiện đại, có tính sáng tạo, tiếp cận với 
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những công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý, 

dạy và học. 

Yêu cầu về ứng dụng CNTT mức cơ bản và mức nâng cao trong các cơ sở 

giáo dục được mô tả như sau: 

Nội dung ứng 

dụng CNTT 
Yêu cầu mức cơ bản 
(Bắt buộc đáp ứng) 

Yêu cầu mức nâng cao 
(Ðáp ứng một số yêu cầu) 

1. Ứng dụng 

CNTT trong 

quản lý, điều 

hành nhà 

trường 

1.1a. Có Website trường học (có 

thể tích hợp phần mềm quản lý 

trường học trực tuyến lên 

website trường học) để cung 

cấp, công khai thông tin giáo 

dục ra xã hội; cung cấp các dịch 

vụ công trực tuyến tới phụ 

huynh, học sinh. 

1.2a. Cung cấp cho cán bộ quản 

lý, giáo viên thư điện tử (ưu tiên 

với tên miền riêng của trường) 

phục vụ trao đổi thông tin công 

tác, liên lạc. 
1.3a. Triển khai phần mềm quản 

lý nhà trường với các mô đun 

chính hỗ trợ công tác quản lý 

giáo dục trong nhà trường, gồm: 

quản lý quá trình học tập, rèn 

luyện của học sinh; quản lý 

thông tin đội ngũ; hỗ trợ xếp 

thời khóa biểu; quản lý các kỳ 

thi; quản lý tài sản; quản lý tài 

chính; quản lý thư viện.  

1.4a. Triển khai sổ điện tử và 

ứng dụng liên lạc điện tử giữa 

nhà trường, học sinh và phụ 

huynh (ưu tiên sử dụng các giải 

pháp miễn phí). 
1.5a. Triển khai tối thiểu mức 

độ 3 các dịch vụ công trực 

tuyến về giáo dục và đào tạo 

trong nhà trường (hỗ trợ đăng 

ký tuyển sinh đầu cấp, phục vụ 

phụ huynh nhận thông tin về 

quá trình học tập, rèn luyện học 

sinh trong nhà trường; đăng ký 

nghỉ phép; giúp học sinh đăng 

ký tham gia các hoạt động ngọai 

1.1b. Triển khai hệ thống 

quản lý hành chính điện tử 

(văn bản đến, văn bản đi, 

giao việc, lịch công tác,..) 

liên thông với các cấp 

quản lý giáo dục (Phòng, 

Sở, Bộ) 
1.2b. Triển khai hệ thống 

điểm danh thông minh. 
1.3b. Triển khai hệ thống  

giám sát, an ninh trường 

học. 
1.4b. Có giải pháp phần 

mềm quản lý tổng thể nhà 

trường liên thông dữ liệu 

với cơ sở dữ liệu ngành về 

giáo dục mầm non và phổ 

thông. Có hệ thống điều 

hành điện tử thông minh 

phục vụ quản lý, giám sát, 

phân tích các thông tin 

hoạt động của nhà trường. 
1.5b. Triển khai sử dụng 

đa dạng hồ sơ điện tử (sổ 

điểm, học bạ, sổ liên lạc) 

phục vụ công tác quản lý 

và lưu trữ. 
1.6b. 100% quy trình 

nghiệp vụ quản lý hành 

chính trong nhà trường 

được thực hiện theo hình 

thức dịch vụ công trực 

tuyến tối thiểu mức độ 3. 
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khóa, các câu lạc bộ trong nhà 

trường,...) 
1.6a. Triển khai các hệ thống 

thông tin theo yêu cầu. 

2. Ứng dụng 

CNTT đổi 

mới nội dung, 

phương pháp 

dạy, học, 

kiểm tra, đánh 

giá 

2.1a. Tối thiểu 80% giáo viên sử 

dụng thành thạo phần mềm, 

công cụ ứng dụng CNTT hỗ trợ 

dạy học trên lớp. 
2.2a. Có đủ máy tính phục vụ 

dạy học môn Tin học (tiểu học 

đạt tỷ lệ 24 học sinh/l máy tính; 

trung học cơ sở đạt tỷ lệ 16 học 

sinh/l máy tính; trung học phổ 

thông đạt tỷ lệ 12 học sinh/l 

máy tính). 
2.3a. 20% số lớp học được trang 

bị thiết bị trình chiếu (máy 

chiếu và màn chiếu hoặc màn 

hình tivi lớn, hệ thống âm 

thanh, tối thiểu một bộ máy tính 

dạy học) phục vụ hỗ trợ dạy học 

trên lớp. 
2.4a. Tối thiểu 15% số tiết học 

có ứng dụng CNTT (sử dụng 

thiết bị CNTT, ứng dụng phần 

mềm hỗ trợ dạy học, ứng dụng 

phần mềm mô phỏng, phần 

mềm hỗ trợ thực hành, thí 

nghiệm ảo trong dạy học). 

2.1b. Tôi thiểu 50% giáo 

viên có năng lực thiết kế 

bài giảng e-learning, đóng 

góp cho kho bài giảng 

dùng chung và thường 

xuyên áp dụng bài giảng 

e-learning trong dạy học. 
2.2b. Tôi thiểu 30% số tiết 

học có ứng dụng CNTT 

(sử dụng thiết bị CNTT, 

ứng dụng phần mềm hỗ 

trợ dạy học, ứng dụng 

phần mềm mô phỏng, 

phần mềm hỗ trợ thực 

hành, thí nghiệm ảo trong 

dạy học). 
2.3b. Áp dụng phương 

pháp học tập điện tử (e-

Learning) qua đó học sinh 

có thể tự học nâng cao 

kiến thức, nhận được trợ 

giúp của giáo viên và bạn 

học trong quá trình học 

tập qua mạng Internet. 
2.4b. Có thư viện số dùng 

chung trong toàn trường, 

bao gồm: kho tài liệu, giáo 

án, bài giảng điện tử, học 

liệu điện tử trực tuyến 

được tuyển chọn phục vụ 

giáo viên và học sinh 

trong trường. 
2.5b. Triển khai hiệu quả 

giải pháp dạy - học, kiểm 

tra đánh giá có tính tương 

tác cao qua hệ thống 
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CNTT (giải pháp lớp học 

điện tử, lớp học thông 

minh). 

3. Các nội 

dung đảm bảo 

ứng dụng 

CNTT khác: 

3.la. Có đủ máy tính phục vụ 

quản lý, điều hành (tối thiểu 02 

bộ máy tính, 01 máy in và 01 

webcam; mỗi tổ bộ môn trong 

trường có máy tính dùng riêng). 
3.2a. Có kết nối Internet (tối 

thiểu cáp quang FTTH). Một số 

phòng học có máy tính được kết 

nối Internet hỗ trợ dạy học. 
3.3a. Ðảm bảo an toàn, an ninh 

thông tin trong các ứng dụng 

CNTT của nhà trường. 
3.4a. Phân công cán bộ được 

giao nhiệm vụ phụ trách triển 

khai CNTT (01 lãnh đạo trường, 

01 nhân viên hoặc giáo viên 

kiêm nhiệm). 
3.5a. Tối thiểu 70% cán bộ, giáo 

viên, nhân viên đạt chuẩn kỹ 

năng sử dụng CNTT mức cơ 

bản (theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT ngày  

11/3/2014 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông). 
3.6a. Cán bộ, giáo viên, nhân 

viên thường xuyên tham gia các 

khóa tập huấn chuyên môn qua 

mạng. 
3.7a. Có ban hành quy chế quy 

định về quản lý, khai thác và sử 

dụng các hệ thống phần mềm, 

phòng máy tính trong trường 

học.  

3.8a. 100% các hệ thống ứng 

dụng CNTT trong nhà trường 

được đưa vào quy chế quy định 

về quản lý, khai thác và sử 

dụng. 

3.1b. Có mạng LAN kết 

nối toàn bộ máy tính trong 

nhà trường. 
3.2b. Các phòng máy tính 

phục vụ dạy học, kiểm tra 

đánh giá được nối mạng 

Internet tốc độ cao (tối 

thiểu cáp quang FTTH). 
3.3b. Có mạng wifi cung 

cấp Internet cho giáo viên, 

học sinh trong khuôn viên 

nhà trường.  

3.4b. Có hệ thống hỗ trợ 

giáo viên xây dựng học 

liệu điện tử.  

3.5b. Triển khai hiệu quả 

các hệ thống họp, hội nghị 

trực tuyến. 
3.6b. Triển khai giải pháp 

lưu trữ, sử dụng tài 

nguyên dùng chung (chia 

sẻ tài liệu điện tử, làm việc 

công tác qua mạng LAN 

và Internet) phục vụ nội 

bộ nhà trường. 
3.7b. 100% cán bộ, giáo 

viên, nhân viên đạt chuẩn 

kỹ năng sử dụng CNTT 

mức cơ bản (theo quy dinh 

Thông tu số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 

của Bộ Thông tin và 

Truyền thông). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch triển khai mô hình 

ứng dụng Công nghệ thông tin trong đơn vị từ năm học 2018 – 2019 căn cứ trên 

hướng dẫn này. 

2. Các cơ sở giáo dục chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng 

thời hạn theo quy định.  

Việc triển khai mô hình ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ sở 

giáo dục nâng giúp cao chất lượng giáo dục, tăng hiệu quả công tác cải cách 

hành chính, phục vụ người dân ngày một tốt hơn. Trong quá trình thực hiện, nếu 

có vấn đề khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Phòng Giáo dục và Đào 

tạo (Thầy Lê Văn Thanh) để xem xét giải quyết./. 

 

Nơi nhận:       TRƯỞNG PHÒNG 

- Như trên; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo;                                                                          

- TT.UBND;                                                                                              (đã ký) 

- BLĐ/PGD; 

- Lưu: VT, CNTT. 

           

           Trần Minh Ngôn 

 


